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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC  

Tên môn học: LÝ THUYẾT GẦM ÔTÔ 

   môn học: DLC318 

Th      n th c h  n môn học: 60 giờ;       t u  t: 58 giờ;  i m tr : 2 giờ  

I. Vị trí, tính chất củ  môn học: 

- Vị trí: Môn  ọc được bố trí dạ  s u k i  ọc xong các môn  ọc kỹ t uật cơ sở và được giảng 

dạ  song song với các môn  ọc c u ên môn ng ề. 

- Tín  c ất: Là môn  ọc c u ên môn ngàn , ng ề bắt buộc. 

II.  ục t êu môn học:   

-  i n t ức: S u k i  ọc xong, môn  ọc    t u  t gầm ô tô  ọc viên có t    i u được cấu tạo và 

ngu ên l  làm việc củ  các  ệ t ống s u: 

 Động lực  ọc và c u  n động ôtô; 

 Hệ t ống tru ền lực; 

 Hệ t ống p  n ; 

 Hệ t ống lái; 

 Hệ t ống treo. 

-  ỹ năng:  

 P ân tíc  động lực  ọc và c u  n động ôtô; 

   ận dạng được các bộ p ận củ   ệ t ống gầm ô tô; 

 Có t   đọc  i u và ti p t u công ng ệ mới t uộc  ệ t ống gầm ô tô. 

 -  ăng lực tự c ủ và trác  n iệm: 

 C ấp  àn  ng iêm túc các qu  địn  về giờ  ọc và t ực  iện đúng  ướng dẫn củ  giảng 

viên; 

 Giữ gìn vệ sin  và tác p ong công ng iệp. 

III. Nộ  dun  môn học:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:  

 

 

 

 



74 

 

Số 

TT 
Tên các bài trong môn học  

Th      n học tập (   ) 

Tổn  

số 

Lý 

thuyết 

Th c hành / 

th c tập/ thí 

n h  m/ bà  

tập/ thảo luận 

K ểm 

tra
 

1 C ương 1. Xe và bánh xe 10 10 0 0 

2 
C ương 2. Các lực và mô men tác 

dụng lên ôtô 20 19 0 1 

3 C ương 3. Hệ thống truyền lực 10 10 0 0 

4 C ương 4. Hệ thống phanh 8 8 0 0 

5 C ương 5. Hệ thống lái 8 7 0 1 

6 C ương 6. Hệ thống treo 4 4 0 0 

  Tổn  cộn  60 58 0 2 

2. Nội dung chi tiết:  

Chƣơn  1. Xe và bánh xe  T ời gi n: 10 giờ 

1. Mục tiêu 

Giới t iệu xe và các loại bánh xe ôtô 

      2.  ội dung 

2.1. Xe và một số khái ni m  

2.1.1. Thuật ngữ ô tô 

2.1.2. Xe  

2.1.3. Xe tự hành  

2.2. Bánh xe  

2.2.1. Giới thiệu chung  

2.2.2. Lốp xe  

2.2.3. Bán kính bánh xe:  

2.2.4. Cản lăn và  ệ số cản lăn  

2.2.5. Các y u tố ản   ưởng đ n hệ số cản lăn  

2.2.6. Bánh xe chủ động và lực kéo ti p tuy n  

2.2.7. Sự trượt của bánh xe  

2.2.8. Khả năng bám của bánh xe và hệ số bám  
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Chƣơn  2. Các l c và mô men tác dụng lên ôtô  Thời gian: 20 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm  i u các lực và mô men tác dụng lên ôtô 

      2.  ội dung 

 2.1. L c và mô men chủ động  

2.1.1. Nguồn động lực trên ô tô  

2.1.2. Hệ thống truyền lực  

2.1.3. Mô men xoắn ở bánh xe chủ động Mk và lực kéo ti p tuy n Pk  

 2.2. Các l c cản chuyển động  

2.2.1. Lực cản lăn  

2.2.2. Lực cản dốc  

2.2.3. Lực cản không khí  

2.2.4. Lực cản quán tính  

2.2.5. Lực cản mooc kéo  

2.2.6. Điều kiện chuy n động của xe  

2.3. Phản l c từ mặt đƣ ng  

2.3.1.  Xe đứng  ên trên đường bằng  

2.3.2. Xe chuy n động thẳng trên đường bằng  

Chƣơn  3. H  thốn  truyền l c    T ời gi n: 10 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm  i u được cấu tạo, ngu ên l   oạt động củ  bộ l   ợp 

Hi u được cấu tạo và ngu ên l   oạt động củ   ộp số, tru ền động các đăng và cầu 

c ủ động 

      2.  ội dung 

      2.1. Bộ ly hợp  

2.1.1. Công dụng - phân loại - yêu cầu  

2.1.2. Cấu tạo chung  

2.1.3. Nguyên lý hoạt động  

2.2. Hộp số  

2.2.1. Công dụng - phân loại - yêu cầu  

2.2.2. Các ký hiệu và tỷ số truyền  

2.2.3. Cấu tạo chung và nguyên lý hoạt động  
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2.3. Truyền độn  các đăn   

2.3.1. Công dụng - phân loại - yêu cầu   

2.3.2. Cấu tạo  

2.3.3. Chức năng, cấu tạo từng cụm hệ thống  

2.4. Cầu chủ động  

2.4.1. Công dụng - phân loại - yêu cầu  

2.4.2.  Bộ vi s i t ường  

2.4.3. Cấu tạo của bộ vi s i   Xe động cơ đặt trước-cầu sau chủ động )  

2.5. Bán trục  

2.5.1. Công dụng - phân loại - yêu cầu  

2.5.2. Cấu tạo của bán trục:  

2.5.3. Bán trục liền khối  

2.5.4. Bán trục độc lập  

    2.5.5. Cấu tạo của khớp các đăng đồng tốc  

Chƣơn  4. H  thống phanh Thời gian: 8 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm  i u n iệm vụ,  êu cầu p ân loại củ   ệ t ống p  n  

Hi u được cấu tạo và ngu ên l   oạt động củ   ệ t ống p  n  

  ận bi t được các loại dầu p  n  trên t ị trường Việt  am 

Hi u được ngu ên l   oạt động củ   ệ t ống p  n   ơi 

      2.  ội dung 

2.1. Nhi m vụ, yêu cầu và phân loại h  thống phanh.  

2.1.1. Nhiệm vụ  

2.1.2. Yêu cầu  

2.1.3.  Phân loại  

2.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của h  thống phanh  

2.2.1. Cấu tạo.  

2.2.2. Nguyên lý hoạt động.  

2.3. Dầu phanh  

2.4. Cấu tạo và hoạt động của h  thốn  ph nh hơ .  

2.4.1. Cấu tạo  

2.4.2. Nguyên tắc hoạt động  
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2.4.3. Cấu tạo và hoạt động củ  cơ cấu phanh tay  

Chƣơn  5. H  thống lái Thời gian: 8 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm  i u n iệm vụ,  êu cầu p ân loại cấu tạo  ệ t ống lái 

Hi u được ngu ên l   oạt động củ   ệ t ống lái 

      2.  ội dung 

2.1. Nhi m vụ, yêu cầu và phân loại h  thống lái.  

2.1.1. Nhiệm vụ  

2.1.2. Yêu cầu  

2.1.3. Phân loại  

2.2. Cấu tạo  

2.2.1. Vô lăng lái  

2.2.2. Trục lái và ống bọc  

2.2.3. Các đăng lái  

2.2.4. Cơ cấu lái  

2.2.5. Hệ dẫn động lái  

2.3. Nguyên lý hoạt động của h  thống lái  

Chƣơn  6: H  thống treo       Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu 

Học và tìm hi u nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hệ thống treo 

      2. Nội dung 

2.1. Nhi m vụ, yêu cầu và phân loại h  thống treo  

2.1.1. Nhiệm vụ của hệ thống treo  

2.1.2. Yêu cầu của hệ thống treo  

2.1.3. Phân loại  

2.2. Bộ phận đàn hồi  

2.2.1. Nhíp lá  

    2.2.2. Lò xo 

IV. Đ ều ki n th c hi n:  

1. P òng  ọc c u ên môn  ó /n à xưởng: p òng  ọc có má  c i u projector 

2. Tr ng t i t bị má  móc: 

 Má  c i u, má  vi tín ; 
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 Mô  ìn  cắt b  củ  các bộ p ận  ệ t ống tru ền lực; 

 Mô  ìn  cắt b  củ  các bộ p ận  ệ t ống điều k i n và c u  n động ôtô. 

3. Học liệu, dụng cụ, ngu ên vật liệu: 

- Học liệu:  

 Sơ đồ cấu tạo củ  các bộ p ận củ   ệ t ống  ệ t ống tru ền lực 

  n , CD   M củ   ệ t ống các bộ p ận củ   ệ t ống  ệ t ống tru ền lực và bộ 

má  c i u 

 Các bản v , tr n  v  củ  các bộ p ận các bộ p ận củ   ệ t ống tru ền lực 

 Các tài liệu  ướng dẫn về  ệ t ống tru ền lực 

 P i u ki m tr . 

4. Các điều kiện k ác: 

 guồn lực k ác: T ực tập tại các cơ sở bảo dư ng s   c ữ  ôtô có đầ  đủ các tr ng t i t 

bị, dụng cụ s   c ữ  và đo ki m  iện đại. 

V.  Nộ  dun  và phƣơn  pháp đánh   á: 

1. Nội dung: 

-  i n t ức:  

 + Hi u được l  t u  t cơ bản về cấu tạo  ệ t ống gầm củ  ô tô; 

  + Hi u được ngu ên l  làm việc củ   ệ t ống gầm củ  ô tô.  

-  ỹ năng:  

+ Sin  viên bi t các  tìm tài liệu trên mạng, bi t sắp x p, c ọn lọc các nội dung môn l  

t u  t gầm đ  c uẩn bị các bài báo cáo. 

+ Sin  viên bi t các  tr , đọc các tài liệu về mạc  điện điều k i n các  ệ t ống mới n ư 

p  n  ABS,  ệ t ống treo điện t ,… 

-  ăng lực tự c ủ và trác  n iệm:  

+ C ấp  àn  ng iêm túc các qu  địn  củ  lớp  ọc,  n toàn và ti t kiệm trong k i  ọc tập. 

+ Cẩn t ận, c u đáo trong công việc luôn qu n tâm đúng, đủ k ông đ  xả  r  s i sót 

2. Phương pháp: 

Được đán  giá qu  bài vi t, ki m tr , vấn đáp  oặc trắc ng iệm, tự luận, t ực  àn  trong 

quá trìn  t ực  iện các bài  ọc có trong môn  ọc về ki n t ức, kỹ năng và t ái độ. 
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VI. Hƣớn  dẫn th c h  n:  

1. Phạm vi áp dụng:  

- Môn  ọc được s  dụng đ  giảng dạ  c o trìn  độ C o đẳng Công ng ệ ôtô. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:  

- Mỗi bài  ọc trong môn  ọc s  giảng dạ  p ần l  t u  t  

- Sin  viên cần  oàn t àn  một sản p ẩm s u k i k t t úc một bài  ọc và giảng viên có 

đán  giá k t quả củ  sản p ẩm đó 

- Giảng viên trước k i giảng dạ  cần p ải căn cứ vào c i ti t và điều kiện t ực t  tại 

trường đ  c uẩn bị nội dung giảng dạ  đầ  đủ, p ù  ợp n ằm đảm bảo c ất lượng dạ  và 

 ọc. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

-  ội dung trọng tâm:  

 + Động lực  ọc và c u  n động ôtô; 

 + Hệ t ống tru ền lực; 

 + Hệ t ống p  n ; 

 + Hệ t ống lái; 

 + Hệ t ống treo. 
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2020 
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